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KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản 

trên địa bàn xã Tân Thịnh năm 2024 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND huyện 

Định Hóa về phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa 

bàn huyện Định Hóa năm 2024;  

 UBND xã Tân Thịnh xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn xã Tân Thịnh năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Chủ động ngăn ngừa, hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm, thủy sản trên địa bàn xã, thúc đẩy ngành chăn nuôi, thủy sản phát triển, đáp 

ứng nhu cầu nguồn cung về động vật, sản phẩm động vật trong tại các xóm và các xã 

lân cận; 

Chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tiêm phòng đạt 

100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm, đồng thời tạo miễn dịch chủ động  cho đàn 

vật nuôi sau tiêm vắc xin phòng bệnh, hạn chế nguy cơ tái phát từ các ổ dịch cũ, 

khống chế lây lan dịch bệnh địa bàn xã; 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, địa phương, các ban ngành,tổ 

chức, cá nhân có liên quan, tiến tới xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, 

góp phần đảm bảo vê sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân 

và phát triển kinh tế, xã hội; 

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác chăn nuôi, thú y  trên 

địa bàn xã Tân Thịnh. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành; vận 

động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm và thủy sản. 

Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản 

phải phối hợp đồng bộ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, triệt để và hiệu quả. 

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản phải tuân 

theo quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG 

Nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và 

thủy sản; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống các bệnh truyền nhiễm 
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nguy hiểm (bệnh Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn, Dịch tả lợn Châu Phi, 

Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục trên trâu, bò, Dại chó, mèo…); 

Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, tình hình dịch bệnh trên 

địa bàn xã nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lực lượng nhân viên, cộng tác viên 

thú y viên cơ sở và nhân dân trong việc giám sát, khai báo dịch bệnh;   

          Năng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm  đối 

với đàn trâu, bò, đàn lợn, đàn gia cầm, đàn chó, trên địa bàn xã đạt 100% số con trong 

diện tiêm; 

          Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ mạng 

lưới thú y viên của xã, tuyên truyền phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch 

bệnh và kiến thức pháp luật thú y đối với các chăn nuôi gia súc, gia cầm và đàn chó 

trên địa bàn xã; 

 Phối hợp tham mưu với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện thường xuyên 

kiểm tra đàn động vật, nếu như bỏ ăn lấy mẫu xét nghiệm, giám sát chủ động dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, chủ động đề ra các bện pháp phòng chống dịch;  

 Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 theo 

kế hoạch; triển khai kế hoạch vệ sinh tiêu độc khử trùng cùng đợt tiêm phòng vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm, đàn chó và bệnh thủy cầm năm 2024; 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công  tác vệ  sinh thú y động vật và 

sản phẩm động vật trên địa bàn xã; 

Thực hiện tiêm phòng vắc xin đối với các bệnh truyền nhiễm gia súc, gia cầm 

trong diện tiêm phòng bắt buộc quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016; Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT; 

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

1.1. Công tác thông tin truyên truyền 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy 

sản và các văn bản liên quan trong công tác chăn nuôi, thú y và thủy sản để người 

dân, người chăn nuôi hiểu và tự giác chấp hành những quy định của Pháp luật trong 

công tác thú y; 

- Thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân 

về tầm quan trọng của việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh; biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe con người 

và vệ sinh môi trường; 

- Thông tin về tầm quan trọng, tác dụng của việc tiêm phòng vắc xin cho đàn 

vật nuôi nhằm ngăn ngừa dịch bệnh; vận động người chăn nuôi tích cực hưởng ứng 

chiến dịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và tự chủ động các loại vắc xin không 

nằm trong cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh; 
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- Kết hợp các hình thức thông tin, tuyên truyền (hội nghị tập huấn, hội thảo; 

qua đài phát thanh; qua cụm loa phát thanh của xóm,...) nhằm phát huy hiệu quả công 

tác thông tin, tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch. 

1.2 Công tác đào tạo, tập huấn 

- Chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, an toàn sinh học, tập huấn kiến 

thức về phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm cho 

các hộ nông dân và các hội, đoàn thể tại xã; 

- Tập huấn chuyên môn cho tổ mạng lưới thú y cơ sở, người trực tiếp tham gia 

tiêm phòng vắc xin nhằm đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ thú y, góp phần nâng cao 

hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; 

- Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chăn nuôi, thú y và thủy sản; 

- Phối hợp, lồng ghép với các chương trình (Nông thôn mới, đào tạo nghề,...), 

Chương trình dự án đào tạo, tập huấn, dậy nghề chăn nuôi, thủy sản cho nông dân, 

chủ trang trại, tổ thú y xã. 

2. Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm 

- Thống kế số lượng, từng chủng loại đàn gia súc, gia cầm, đàn chó trong diện 

tiêm (riêng đàn chó tiêm vắc xin phòng bệnh dại phải tiêm bắt buộc theo quy định của 

luật thú y). 

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin đối với các bệnh truyền nhiễm của gia 

súc, gia cầm phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định phòng 

chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Chỉ tiêu, kế hoạch tiêm phòng  gia súc, gia cầm  phân cho các xóm năm 2024, 

cụ thể như sau: (Có biểu chi tiết kèm theo). 

- Hình thức tổ chức: Tiêm phòng cuốn chiếu, tập trung, dứt điểm từng xóm, 

trên địa bàn xã. Tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu phải đạt 80% trở lên so với tổng đàn trong 

diện tiêm trong xóm, không tiêm phòng dàn trải và kéo dài. 

* Thời gian tổ chức tiêm phòng: 

Tiêm phòng các loại vắc xin: thực hiện 02 đợt chính trong năm: 

+ Tiêm phòng đợt  I: 15/3 - 15/4/2024 

+ Tiêm phòng đợt II: tháng 9-10/2024. 

          + Hàng tháng tiến hành rà soát, thống kê tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, 

gia cầm. 

* Chú ý: Đối với các xóm có ổ dịch cũ, thường xuyên tái phát dịch sau tết 

Nguyên đán đề nghị các ông trưởng xóm chủ động theo dõi đàn gia súc, đàn gia cầm 

báo cáo kịp thời về BCĐ xã tổ thú y hoặc văn phòng UBND xã;  

* Thời hạn thanh quyết toán chứng từ vắc xin, hóa chất: Giao cho Tổ thú y xã      

thực hiện kiểm tra, thu hồi vỏ lọ vắc xin, hóa chất, vắc xin các loại và thực hiện thanh 

quyết toán chứng từ theo quy định. Thời hạn thanh quyết toán: 

- Tiêm phòng đợt I:     chậm nhất ngày 15/6/2024 

- Tiêm phòng đợt II:    chậm nhất ngày 15/11/2024. 
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3. Công tác Kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật 

- Thực hiện công tác kiểm dịch vận chuyển, quản lý chặt chẽ việc nhập gia súc, 

gia cầm, thủy sản ngoài vào trong địa bàn xã. Tổ chức thu giữ, tiêu huỷ gia súc mắc 

bệnh hoặc những gia súc vận chuyển địa bàn không có giấy chứng nhận kiểm dịch 

hợp lệ, không rõ nguồn gốc (chủ gia súc không được hỗ trợ tiêu huỷ và buộc phải chịu 

xử phạt vi phạm hành chính, chịu chi phí tiêu huỷ). 

- Kiểm dịch gia súc giống tại chợ có buôn bán gia súc giống, kiểm tra vệ sinh 

thú y động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn xã. 

- Kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm tra việc quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc thú 

y: Thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: Số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng 

nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản; số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định về kiểm 

soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y. 

4. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng, quản lý chăn nuôi 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện triệt để các biện pháp để 

đảm bảo an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, phun khử trùng tiêu độc định 

kỳ 2 lần/tuần tại các chuồng trại và xung quanh khu vực chăn nuôi; con giống phải có 

nguồn gốc rõ ràng được tiêm phòng các loại vắc xin bắt buộc theo quy định, trước khi 

nhập đàn cần cách ly 21 ngày; thức ăn, nước uống phải đảm bảo vệ sinh thú y; 

- Công tác tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi 

trên địa bàn xã  thực hiện sau 02 đợt tiêm phòng chính trong năm, 01 lần tháng hành 

động VSTĐKT thực hiện phun hóa chất khử trùng tiêu độc khi có dịch xảy ra theo chỉ 

đạo của huyện. Tổng số hóa chất dự kiến được cấp thực hiện: 200 lít cho cả năm . 

5. Công tác chuẩn đoán xét nghiệm, giám sát dịch bệnh 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch khi còn ở diện hẹp, tổ chức khống 

chế, tiêm phòng bao vây ổ dịch, xử lý tiêu hủy triệt để gia súc, gia cầm mắc bệnh theo 

quy định, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp chống dịch khác, kiên quyết 

không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

- Phối hợp với TT Dịch vụ NN huyện chủ động giám sát thường xuyên, kiểm 

tra dịch bệnh theo quy định, lấy mẫu giám sát định kỳ để đánh giá lưu hành vi rút gây 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; Điều tra, giám sát khi có 

thông tin dịch bệnh hoặc bất thường trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; 

- Chủ động trong công tác tư vấn, điều trị, chuẩn đoán bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm, thủy sản, đàn chó mèo. 

6. Công tác xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh  

Khuyến khích xây dựng hình thành các xơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập 

trung, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời hỗ trợ về thủ tục 

hành chính theo quy định. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Phối hợp với các đoàn của tỉnh, huyện thực hiện thanh, kiểm tra các tổ chức, cá 

nhân về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú 
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y và thức ăn chăn nuôi; trang trại chăn nuôi tập trung; kiểm dịch động vật và sản 

phẩm động vật. 

8. Công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn phổ 

biến các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh thủy sản, triển khai các 

văn bản hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên ngành thú y. 

- Triển khai khử trùng tiêu độc trước khi vào vụ nuôi chính tại các ao, hồ nuôi 

thâm canh, nuôi lồng, khu vực sản xuất, kinh doanh giống thủy sản... 

- Phối hợp với TT Dịch vụ NN huyện chủ động giám sát, điều tra dịch bệnh và 

phân tích mẫu động vật thủy sản; Điều tra giám sá khi có thông tin dịch bệnh trên 

thủy sản nuôi, tiến hành thu và phân tích mẫu bệnh phẩm khi cần thiết. 

IV. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

Thực hiện theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của 

HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Đề án phát triển sản phẩm Nông nghiệp chủ lực 

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 

139/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định về việc 

phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 22/12/2023 

của UBND tỉnh Thái Nguyên về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Thái 

Nguyên năm 2024. 

2. Tiêm phòng trâu, bò, lợn, gia cầm, dại chó 

Thực hiện theo chính sách hỗ trợ Vắc xin, đối tượng tiêm phòng quy định tại 

Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên 

thông qua Đề án phát triển sản phẩm Nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 

19/01/2021 củ UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

3. Tiền công tiêm phòng 

Thực hiện theo Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính 

về việc quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, 

chuẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật; Quyết định số 

73/QĐ-CNTY ngày 10/02/2017 về việc quy định chi tiết giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu 

độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán thú y trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ thú y xã. 

Tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch 

phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2024 có hiệu quả; 

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, dự toán kinh phí trình UBND phê duyệt, 

phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch; kiện toàn và tăng cường 

hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tại xã; 
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Phối hợp thực hiện thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân về việc chấp hành các 

quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi;  

Nhân viên, cộng tác viên thú y xã có trách nhiệm thực hiện các đợt tiêm phòng 

và phun thuốc tiêu độc khử trùng trong năm đạt hiệu quả theo kế hoạch. 

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

2.  Công chức Tài chính – Kế toán  

Tham mưu, hướng dẫn cơ chế chính sách thanh, quyết toán kinh phí thực hiện 

kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản trên 

địa bàn xã năm 2024. 

3.  Cán bộ khuyến nông phụ trách xã 

Phối hợp tham mưu hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, quản lý con giống 

và các biện pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã; 

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản và các 

văn bản liên quan trong công tác chăn nuôi, thú y và thủy sản để người dân, người chăn 

nuôi hiểu và tự giác chấp hành những quy định của Pháp luật trong công tác thú y; 

Thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về 

tầm quan trọng của việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh; biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe con người 

và vệ sinh môi trường; 

Thông tin về tầm quan trọng, tác dụng của việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật 

nuôi nhằm ngăn ngừa dịch bệnh; vận động người chăn nuôi tích cực hưởng ứng chiến 

dịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và tự chủ động các loại vắc xin không nằm 

trong cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh; 

Tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm; công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và vệ sinh tiêu độc, khử trùng  môi 

trường chăn nuôi đảm bảo tiến độ, có hiệu quả; 

Phối hợp thực hiện thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân về việc chấp hành các 

quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; 

Thực hiện thanh quyết toán vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, hóa chất 

và vật tư năm 2024 theo quy định. 

4.  Trạm y tế xã 

Theo dõi, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống các bệnh lây từ động 

vật sang người, đặc biệt là cúm gia cầm, dại chó, mèo ... 

 5. Công an xã 

Phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành xã và các ban  ngành có liên quan tham gia 

kiểm tra trên địa bàn, xử lý nghiêm kiên quyết các trường hợp vi phạm công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản. 

6. Công chức Văn hóa – Xã hội (Văn hóa - thông tin)  

Phối hợp với  cán bộ phụ trách nông nghiệp, Cán bộ khuyến nông phụ trách xã   

tuyên truyền sâu rộng đến từng tầng lớp nhân dân về tình hình dịch bệnh và các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản. 

7. Các ông trưởng xóm  
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Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 

và thủy sản trên địa bàn xóm, chú trọng công tác tiêm phòng và phun tiêu độc khử 

trùng đảm bảo 100% các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện. Theo dõi tình hình dịch 

bệnh chủ động nắm bắt báo cáo kịp thời khi dịch xảy ra; 

Thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân  

bằng nhiều hình thức phù hợp về tầm quan trọng của việc xây dựng vùng an toàn dịch 

bệnh; biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, phát triển chăn 

nuôi, bảo vệ sức khỏe con người và vệ sinh môi trường; vận động người chăn nuôi 

tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và tự chủ động 

các loại vắc xin không nằm trong cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh. 

Thực hiện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, khó khăn tồn tại trong công tác 

phòng chống dịch bệnh định kỳ theo tháng, quý về UBND xã qua tổ thú y xã hoặc 

Văn Phòng UBND (là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo dịch động vật xã). 

8. Trách nhiệm của chủ hộ chăn nuôi  

Đảm bảo điều kiện chăn nuôi hợp vệ sinh; thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi của cơ sở mình theo quy định; 

Ngoài số lượng, loại Vắc xin trong diện hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước. Cơ sở 

chủ động các loại Vắc xin khác đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm theo quy định. Trường hợp không chấp hành tiêm phòng, không 

chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để xảy ra dịch bệnh lây lan thì 

hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp Luật. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy 

sản trên địa bàn xã Tân Thịnh năm 2024. UBND xã yêu cầu các ông trưởng xóm tổ 

chức thực hiện nghiêm kế hoạch đề ra, để công tác phát triển chăn nuôi và phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao./. 

 

Nơi nhận:                                                                                

- TT Dịch vụ NN huyện Định Hóa; 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Thịnh; 
- Ngành, lĩnh vực có liên quan; 
- 09 xóm trên địa bàn xã; 
- Lưu: Vp. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH XÃ GIAO CÁC XÓM THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

TIÊM PHÒNG GIA SÚC VÀ ĐÀN CHÓ NĂM 2024 

( Theo kế hoạch số:          / KH-UBND, ngày 06/3/2024 của UBND xã TânThịnh) 

 

    

 

TT 

 

Xóm 

Vắc 

xin 

THT 

Vắc 

xin  

VDNC 

Vắc xin 

LMLM 
 

Dịch 

tả lợn 

 

Tụ 

dấu 

lợn 

Vắc 

xin 

Dại 

chó 

 

Tai 

xanh 

lợn 
Trâu, 

bò 
Lợn 

1 Khuổi lừa 50 50 50 30 60 40 70 25 

2 Làng Dạ 70 70 70 40 70 60 90 30 

3 Làng Đúc 40 40 40 30 60 50 80 25 

4 Thịnh Mỹ 85 95 85 40 70 50 90 30 

5 Làng Ngõa 50 50 50 30 60 50 70 25 

6 Khau lang 30 30 30 40 70 60 80 20 

7 Bản Màn 20 40 20 30 60 50 70 35 

8 Đồng Tốc 30 40 30 20 40 40 80 20 

9 Đồng Muồng 25 35 25 40 60 50 70 35 

Tổng cộng 400 450 400 300 550 450 700 245 
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